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MẪU SỐ 01 

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

1. Tên cơ sở giáo dục 

- Tên trung tâm: Trung Tâm Giáo Dục Ngoại Ngữ Và Toán Kumon Ninh Kiều 

- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): Không có 

- Địa chỉ hoạt động giáo dục: 144 Trần Hưng Đạo, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần 

Thơ 

- Điện thoại: 0292 3667 409 

- Địa chỉ thư điện tử: enquiry@kumon.com.vn 

- Cổng thông tin điện tử (website): https://vn.kumonglobal.com/store-locator/kumon-

ninh-kieu/?lang=vi 

2. Tên chi nhánh và địa chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau 

đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) 

STT Tên chi nhánh 
Địa chỉ 

hoạt động 
Điện thoại 

Địa chỉ thư 

điện tử 

Cổng thông tin 

điện tử (website) 

1.  Không có     

3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; 

tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở 

giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư 

- Loại hình cơ sở giáo dục: Cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài 

- Chủ sở hữu: Kumon Asia & Oceania PTE.LTD 

- Quốc gia/ Vùng lãnh thổ: Singapore 

- Danh sách tổ chức, cá nhân góp vốn: 

STT Tên Tổ chức, cá nhân góp vốn Tỉ lệ % 

1.  Kumon Asia & Oceania PTE.LTD 100% 

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục. 

- Sứ mạng: Thông qua việc khám phá tiềm năng riêng biệt ở mỗi cá nhân và phát triển khả 

NỘI DUNG TIẾNG VIỆT 

https://www.google.com/search?q=kumon+ninh+ki%E1%BB%81u&sca_esv=2624ea7b8d622041&rlz=1C1GCEU_viVN1123VN1123&sxsrf=APpeQnvcmESelTHlb2pO46vFr_8r-hdL-g%3A1786949841270&ei=0bCCarv5D4zt2roP2oHAgA4&biw=1422&bih=612&ved=0ahUKEwj7pZT0iqeWAxWMtlYBHdoAEOAQ4dUDCBA&uact=5&oq=kumon+ninh+ki%E1%BB%81u&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiEWt1bW9uIG5pbmgga2nhu4F1MgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIFEAAY7wUyBRAAGO8FMgUQABjvBUisDlAAWMsMcAR4AZABBJgBqwGgAZkLqgEEMTAuNbgBA8gBAPgBAZgCD6ACwAjCAgsQLhiABBjHARivAcICBRAAGIAEwgIIEAAYgAQYywHCAgYQABgeGA3CAggQABiABBiiBMICCBAAGAUYHhgNwgIFECEYoAGYAwCSBwQxMi4zoAeUP7IHAzguM7gHtAjCBwUwLjcuOMgHLIAIAQ&sclient=gws-wiz-serp


   

năng ấy đến mức tối ưu, chúng tôi mong muốn đào tạo nên những công dân đức độ và tài năng, 

qua đó góp phần vào sự phát triển của cộng đồng thế giới.  

- Tầm nhìn: Chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội học tập Phương pháp Kumon đến với 

mọi quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi tin rằng mỗi cá nhân trên thế giới đều có thể chủ động 

khám phá tri thức, nuôi dưỡng niềm đam mê học hỏi và nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành 

hiện thực.  

- Mục tiêu: Cung cấp các chương trình dạy theo phương pháp Kumon chất lượng; hiệu quả, 

hỗ trợ học viên phát triển khả năng tự học, kỷ luật, tự tin, chủ động hội nhập; đồng thời đầu tư cơ 

sở vật chất hiện đại, mở rộng quy mô và khẳng định uy tín trong lĩnh vực giáo dục ngoài công 

lập.  

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục. 

 Sau khi được cấp phép thành lập vào năm 2015, Trung tâm chính thức hoạt động tuyển 

sinh và giảng dạy. 

6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để 

liên hệ, bao gồm:  

- Họ và tên: Nomura Ippei 

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 

- Địa chỉ làm việc: 18A/35 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TPHCM 

- Số điện thoại: 0903 79 87 22 

- Địa chỉ thư điện tử: nhu.nguyen@kumon.com.vn 

7. Tổ chức bộ máy: 

a. Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt 

động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của 

cơ sở giáo dục (nếu có); 

Tên quyết định Tên trung tâm Số quyết định 
Ngày cấp 

quyết 
Cơ quan cấp 

Quyết định Về việc cho 

phép tổ chức hoạt động 

giáo dục 

 

Trung tâm Giáo 

Dục Ngoại ngữ và 

Toán Kumon Ninh 

Kiều 

 

324/QĐ-SGDĐT 26/04/2025 Sở Giáo dục và 

Đào tạo Cần 

Thơ 

 

 



   

 

Hình ảnh Quyết định thành lập Hình ảnh Quyết định công nhận giám đốc 

 

 

 

 

 



   

 

b. Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc, trực thuộc, 

thành viên (nếu có): Không có 

c. Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, 

trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc, 

thành viên của cơ sở giáo dục (nếu có). 

- Họ và tên: Nomura Ippei 

- Chức vụ: Giám đốc Trung tâm 

- Điện thoại: 0903 79 87 22 

- Địa chỉ nơi làm việc: 18A/35 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TPHCM 

- Nhiệm vụ và trách nhiệm: Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của 

Trung tâm. Đảm bảo hoạt động đào tạo của Trung tâm tuân thủ và thống nhất với chính 

sách, nội dung đào tạo của Trung tâm. Giám sát các hoạt động hàng ngày của Trung tâm 

để đảm bảo mọi hoạt động của Trung tâm tuân thủ chính sách và quy định của pháp luật 

liên quan. 
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MẪU SỐ 02 

CÔNG KHAI THÔNG TIN THU, CHI TÀI CHÍNH 

1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời 

điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt 

động như sau: 

- Các khoản chi:  

- Chi tiền lương: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.  Lương 18.000.000 đồng/tháng 

2.  Phụ cấp 0 

3.  Lương tăng thêm 0 

4.  Các khoản chi khác có tính chất như lương 0 

- Chi cơ sở vật chất và dịch vu: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.  Chi mua sắm  

2.  Duy tu sửa chữa 5.000.000 đồng 

3.  Bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất  

4.  Trang thiết bị  

5.  Thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực 

tiếp cho hoạt động giáo dục, đào tạo, 

nghiên cứu, phát triển đội ngũ 

 

- Chi hỗ trợ người học: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.  Học bổng  

2.  Trợ cấp  

3.  Hỗ trợ sinh hoạt  



   

4.  Hoạt động phong trào  

5.  Thi đua  

6.  Khen thưởng  

- Chi khác: 

STT Nội dung chi Số tiền (đơn vị tính đồng) 

1.    

2.    

3.    

- Các khoản thu và mức thu đối với người học: 

+ Học phí: 1.500.000 đồng 

+ Lệ phí: 300.000 đồng 

+ Tất cả các khoản thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) trong năm học và 

dự kiến cho từng năm học tiếp theo của cấp học hoặc khóa học của cơ sở giáo dục trước 

khi tuyển sinh, dự tuyển: Không có 

- Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm 

học phí, học bổng đối với người học: Không có 

- Số dư các quỹ theo quy định, kế cả quỹ đặc thù: Không có 

- Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về 

tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở: Công khai học phí 
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MẪU SỐ 03 

CÔNG KHAI 

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO 

DỤC THƯỜNG XUYÊN 

1. Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: 

- Giám đốc trung tâm (họ và tên): Nomura Ippei 

Trình độ Hộ chiếu 

Đại học TS0063450 

Tổng số giáo viên người Việt Nam: 

Trình độ Cơ hữu (người) Thỉnh giảng (người) 

Cao Đẳng   

Đại học 3  

Sau Đại học 0  

- Tổng số giáo viên người nước ngoài: Không có 

- Tổng số nhân viên: 1 

Trình độ Cơ hữu (người) Thời vụ (người) 

Cao Đẳng 0  

Đại học 1  

Sau Đại học 0  

2. Thông tin về cơ sở vật chất: 

- Tổng số phòng học:  

STT Tên phòng học Diện tích Vị trí tầng 

1.  Phòng học Tiếng Anh 25 m2 2 

2 Phòng học Kỹ Năng Sống 25 m2 2 

- Tổng số Phòng chức năng: 

STT Tên phòng chức năng Diện tích Vị trí tầng 

1.  Phòng tiếp tân 20 m2 Trệt 



   

2.  Phòng Giám đốc 20 m2 3 

3.  Phòng nhân viên 20 m2 Trệt 

- Số lượng thiết bị dạy học hiện có: 

STT Tên thiết bị Số lượng 

1.  Bàn học sinh 30 

2.  Ghế học sinh 60 

3.  Bảng 2 

4.  Máy tính 2 

5.  Máy chiếu 1 

6.  Tivi 1 

7.  Kệ sách 4 

8.  Máy in, máy photo 1 

3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục: Không có 

3.1. Tên chương trình, quốc gia cung cấp chương trình, thông tin chi tiết về nhà 

cung cấp chương trình 

- Tên chương trình: Chương trình Tiếng anh và Toán theo phương pháp Kumon 

- Quốc gia cung cấp: Nhật Bản  

- Thông tin chi tiết về nhà cung cấp chương trình: Kumon Institute of Education 

Co.,Ltd (KIE) là một tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Nhật Bản 

Tên cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục: Không có 

3.2. Ngôn ngữ thực hiện các hoạt động giáo dục: Tiếng Việt  
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MẪU SỐ 04 

CÔNG KHAI 

KẾ HOẠCH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THƯỜNG 

XUYÊN 

1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học: 

1.1. Kế hoạch tuyển sinh của cơ sở giáo dục: 

- Đối tượng tuyển sinh: Độ tuổi từ mầm non đến trung học 

- Các mốc thời gian thực hiện tuyển sinh: mỗi tháng 

- Các thông tin liên quan khác:  

1.2. Kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục: 

Khóa học 
Quý 3/2026 

(số lớp) 

Quý 4/2026 

(số lớp) 

Tổng cộng 

(số lớp) 

Tiếng Anh 3 3 6 

Kỹ Năng Sống 3 3 6 

1.3. Các chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục: 

- Chương trình Tiếng Anh: 

Để học sinh có thể tự đọc tiếng Anh chuẩn xác, chương trình học sẽ giúp các em làm 

quen với giọng đọc và ngữ điệu của người bản xứ qua việc sử dụng sách nghe khi nghe 

bài. Những từ vựng mới và khó sẽ được dịch sang tiếng Việt. Ngoài ra, phần giải thích 

các điểm ngữ pháp quan trọng và những gợi ý khi làm bài cũng sẽ được trình bày rõ ràng, 

dễ hiểu trong giáo trình. 

- Chương trình Kỹ Năng Sống: 

Chương trình Toán Kumon bao gồm 20 trình độ, trải dài từ trình độ 6A đến trình độ O, và 

4 trình độ tự chọn. Thông qua việc chọn lọc các nội dung học cần thiết, giáo trình tập 

trung vào việc phát triển kỹ năng tính toán vững vàng nhằm giúp học sinh có thể áp dụng 

cho những khái niệm toán học khác. Bằng việc lược bỏ những nội dung không cần thiết, 

chương trình cho phép học sinh tiến lên học Toán tích phân và vi phân nhanh nhất có thể 



   

từ chính nỗ lực của bản thân mình. 

1.4. Yêu cầu phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình và xã hội đối với các chương 

trình giáo dục thường xuyên giảng dạy cho học viên dưới 18 tuổi: Không có 

1.5. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học viên ở cơ sở giáo dục: Không có 

2. Thông tin về kết quả hoạt động giáo dục trong năm học trước:  

1.1 Kết quả tuyển sinh trong năm học trước: 52 học sinh 

1.2 Cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục của nước ngoài hoặc chương 

trình giáo dục tích hợp phải công khai thêm nội dung: số lượng người học 

đang học. (chia theo số lượng người học là người Việt Nam, số lượng người 

học là người nước ngoài): Không có 

1.3 Kết quả thi các chứng chỉ quốc tế: Không có 
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MẪU SỐ 05 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ 
Ngày ký 

HĐ LĐộng 
Đóng BHXH Vị trí việc làm 

1 Dương Thị Kiều Trang 13/06/2000 Đại Học  Có Quản lý 

CÔNG KHAI DANH SÁCH NHÂN VIÊN 
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MẪU SỐ 06 

 

 

 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Trình độ Chuyên ngành 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm 

Cơ hữu/ 

Thỉnh giảng 

Ngày ký 

hợp đồng 

Đóng 

BHXH 

1 Phan Thị Diểm Phượng  Đại học Sư phạm Tiếng anh  Cơ hữu  Có 

2 Nguyễn Thị Thúy  Đại học Sư phạm Toán học  Cơ hữu  Có 

3 Nguyễn Thị Hồng Xuyến  Đại học Sư phạm Toán học  Cơ hữu  Có 

CÔNG KHAI DANH SÁCH GIÁO VIÊN NGƯỜI VIỆT NAM 
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MẪU SỐ 08 

CÔNG KHAI VỀ HỌC PHÍ 

STT Môn dạy Tên chương trình giảng dạy Cấp độ Học phí năm 2025 Học phí năm 2026 Ghi chú 

1  Tiếng Anh 
Chương trình Tiếng Anh theo 

phương pháp Kumon 
6A đến O 1,500,000 VND/tháng 1,500,000 VND/tháng  

2 Kỹ năng sống 
Chương trình Toán theo phương 

pháp Kumon 
6A đến O 1,500,000 VND/tháng 1,500,000 VND/tháng  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


